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1.18E+08 Trần Thị Hồng Phúc 12KX1 9.4 0.2 9.6 92 XUẤT SẮC 500000

1.18E+08 Võ Thị Diệu 12KX1 8.9 0.3 9.2 93 XUẤT SẮC 500000

1.18E+08 Nguyễn Thị Cẩm Tú 12KX1 9.0 0 9.0 88 GIỎI 450000

1.18E+08 Nguyễn Thị Ngọc Thảo 12KX1 9.0 0 9.0 87 GIỎI 450000

1.18E+08 Mai Tuấn Vũ 12KX1 8.5 0.3 8.8 93 GIỎI 450000

1.18E+08 Nguyễn Thị Kim Ngân 12KX1 8.6 0 8.6 85 GIỎI 450000

1.18E+08 Trần Ngọc Lâm 12KX1 8.5 0 8.5 91 GIỎI 450000

1.18E+08 Nguyễn Thị Như Ý 12KX1 8.5 0 8.5 90 GIỎI 450000

1.18E+08 Võ Thị Hoàng Phượng 12KX1 8.4 0 8.4 88 GIỎI 450000

1.18E+08 Đinh Thị Hoài Như 12KX1 8.4 0 8.4 87 GIỎI 450000

1.18E+08 Lê Hồ Tố Linh 12KX1 8.3 0 8.3 87 GIỎI 450000

1.18E+08 Phan Khánh Linh 12KX1 8.3 0 8.3 89 GIỎI 450000

1.18E+08 Dương Thị Như Quỳnh 12KX1 8.3 0 8.3 90 GIỎI 450000

1.18E+08 Trần Thị Quyền 12KX1 8.2 0 8.2 89 GIỎI 450000

1.18E+08 Võ Đặng Hà Nhi 12KX1 8.2 0 8.2 89 GIỎI 450000

1.18E+08 Đoàn Trần Bảo Vi 12KX1 8.1 0 8.1 87 GIỎI 450000

1.18E+08 Nguyễn Đức Thành 12KX1 7.9 0.2 8.1 86 GIỎI 450000

1.18E+08 Phạm Thị Hoàng Nguyên 12KX1 8.1 0 8.1 85 GIỎI 450000

1.18E+08 Đặng Thị Phương Oanh 12KX1 8.1 0 8.1 88 GIỎI 450000

1.18E+08 Nguyễn Thị Thu Thũy 12KX2 9.3 0 9.3 91 XUẤT SẮC 500000

1.18E+08 Nguyễn Thị Thu Ngân 12KX2 9.1 0 9.1 90 XUẤT SẮC 500000

1.18E+08 Hoàng Thùy Trang 12KX2 8.9 0.2 9.1 95 XUẤT SẮC 500000

1.18E+08 Nguyễn Thị Thuý Quỳnh 12KX2 9.1 0 9.1 89 GIỎI 450000

1.18E+08 Nguyễn Thị Kiều My 12KX2 8.8 0.2 9.0 89 GIỎI 450000

1.18E+08 Huỳnh Đức Minh 12KX2 8.9 0 8.9 92 GIỎI 450000

1.18E+08 Võ Thị Loan 12KX2 8.8 0 8.8 91 GIỎI 450000

1.18E+08 Nguyễn Hữu Hoàng Long 12KX2 8.8 0 8.8 93 GIỎI 450000

1.18E+08 Nguyễn Ngọc Tùng 12KX2 8.7 0 8.7 87 GIỎI 450000

1.18E+08 Nguyễn Đức Thiện 12KX2 8.3 0.3 8.6 91 GIỎI 450000

1.18E+08 Trần Văn Lâm 12KX2 8.5 0 8.5 85 GIỎI 450000

1.18E+08 Huỳnh Thị Kim Phượng 12KX2 8.3 0 8.3 87 GIỎI 450000

1.18E+08 Hồ Thị Lệ Thu 12KX2 8.3 0 8.3 88 GIỎI 450000

1.18E+08 Lương Thị Kim Yến 12KX2 8.1 0 8.1 86 GIỎI 450000

1.18E+08 Nguyễn Nguyễn Yến Nhi 12QLCN 9.1 0 9.1 92 XUẤT SẮC 500000

1.18E+08 Nguyễn Thị Kim Chung 12QLCN 8.6 0.3 8.9 93 GIỎI 450000

1.18E+08 Phan Thị Thanh Nhàn 12QLCN 8.9 0 8.9 90 GIỎI 450000

1.18E+08 Phạm Thị Tiện 12QLCN 8.9 0 8.9 92 GIỎI 450000

1.18E+08 Bùi Thị Mi 12QLCN 8.7 0 8.7 89 GIỎI 450000

1.18E+08 Văn Thị Hà Tây 12QLCN 8.6 0 8.6 93 GIỎI 450000

1.18E+08 Lê Thị Thuỳ Linh 12QLCN 8.5 0 8.5 86 GIỎI 450000

1.18E+08 Bùi Thị Thu Nhạn 12QLCN 8.5 0 8.5 88 GIỎI 450000

1.18E+08 Phạm Thị Dung 12QLCN 8.4 0 8.4 89 GIỎI 450000

1.18E+08 Phạm Thị Tịnh 12QLCN 8.4 0 8.4 89 GIỎI 450000
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1.18E+08 Võ Thị Kiều Oanh 12QLCN 8.2 0.2 8.4 94 GIỎI 450000

1.18E+08 Nguyễn Thị Thu Nhi 12QLCN 8.3 0 8.3 90 GIỎI 450000

1.18E+08 Đỗ Thị Tứ 12QLCN 8.3 0 8.3 85 GIỎI 450000

1.18E+08 Nguyễn Thị Lan Đài 12QLCN 8.2 0 8.2 89 GIỎI 450000

1.18E+08 Lê Thị Phương Thảo 12QLCN 8.0 0.2 8.2 94 GIỎI 450000

1.18E+08 Đồng Thị Mai Thi 12QLCN 8.2 0 8.2 89 GIỎI 450000

1.18E+08 Phạm Hồng Trường 12QLCN 7.8 0.3 8.1 94 GIỎI 450000

1.18E+08 Trần Thị Hồng Nhung 13KX1 8.9 0.2 9.1 92 XUẤT SẮC 500000

1.18E+08 Thái Thị Thủy 13KX1 8.6 0 8.6 84 GIỎI 450000

1.18E+08 Nguyễn Đức Nghĩa 13KX1 8.2 0.2 8.4 91 GIỎI 450000

1.18E+08 Võ Thị Diệu Thu 13KX1 8.3 0 8.3 89 GIỎI 450000

1.18E+08 Lê Thị Anh Thi 13KX1 8.0 0.3 8.3 94 GIỎI 450000

1.18E+08 Võ Thị Ngân Hà 13KX1 8.1 0.2 8.3 91 GIỎI 450000

1.18E+08 Nguyễn Thị Khánh Ly 13KX1 8.2 0 8.2 83 GIỎI 450000

1.18E+08 Võ Thị Bích Ngọc 13KX1 8.2 0 8.2 84 GIỎI 450000

1.18E+08 Nguyễn Thị Mỹ Quyên 13KX1 8.2 0 8.2 83 GIỎI 450000

1.18E+08 Trịnh Thị My Diễm 13KX1 8.1 0 8.1 86 GIỎI 450000

1.18E+08 Phan Thị Diệu Huyền 13KX1 7.9 0.2 8.1 90 GIỎI 450000

1.18E+08 Vương Anh Tuấn 13KX1 8.1 0 8.1 81 GIỎI 450000

1.18E+08 Huỳnh Thị Gia Hy 13KX2 8.6 0.3 8.9 91 GIỎI 450000

1.18E+08 Hoàng Anh Hùng 13KX2 8.7 0.2 8.9 93 GIỎI 450000

1.18E+08 Trần Thị Như Thuỷ 13KX2 8.8 0 8.8 91 GIỎI 450000

1.18E+08 Huỳnh Ngọc Thiên Trúc 13KX2 8.6 0 8.6 85 GIỎI 450000

1.18E+08 Hà Thị Phượng 13KX2 8.4 0 8.4 87 GIỎI 450000

1.18E+08 Nguyễn Thiên Thanh 13KX2 8.4 0 8.4 87 GIỎI 450000

1.18E+08 Lê Thị Mai 13KX2 8.3 0 8.3 86 GIỎI 450000

1.18E+08 Nguyễn Thị Nguyệt 13KX2 8.3 0 8.3 87 GIỎI 450000

1.18E+08 Võ Thị Oanh 13KX2 7.9 0.2 8.1 93 GIỎI 450000

1.18E+08 Cao Quang Uy Vỹ 13QLCN 8.6 0.2 8.8 90 GIỎI 450000

1.18E+08 Nguyễn Thị Nguyệt 13QLCN 8.7 0 8.7 89 GIỎI 450000

1.18E+08 Võ Thị Hồng Thúy 13QLCN 8.3 0.2 8.5 93 GIỎI 450000

1.18E+08 Phạm Thị Hoà 13QLCN 8.5 0 8.5 92 GIỎI 450000

1.18E+08 Hồ Thị Trang 13QLCN 8.4 0 8.4 89 GIỎI 450000

1.18E+08 Võ Thị Kiều My 13QLCN 8.3 0 8.3 92 GIỎI 450000

1.18E+08 Nguyễn Thị Khánh Tâm 13QLCN 8.3 0 8.3 89 GIỎI 450000

1.18E+08 Nguyễn Thị Bích Vân 13QLCN 8.3 0 8.3 92 GIỎI 450000

1.18E+08 Nguyễn Thị Thu Dung 13QLCN 8.3 0 8.3 89 GIỎI 450000

1.18E+08 Ngô Thị Xuân Thùy 13QLCN 8.3 0 8.3 92 GIỎI 450000

1.18E+08 Lê Thị Yên Dưỡng 13QLCN 8.3 0 8.3 89 GIỎI 450000

1.18E+08 Phạm Thị Tú Nguyệt 13QLCN 8.3 0 8.3 89 GIỎI 450000

1.18E+08 Hồ Thị Thanh Huyền 13QLCN 8.3 0 8.3 86 GIỎI 450000

1.18E+08 Nguyễn Thị Hà Phương 13QLCN 8.2 0 8.2 88 GIỎI 450000

1.18E+08 Nguyễn Thị Thu Thắm 13QLCN 8.2 0 8.2 89 GIỎI 450000

1.18E+08 Trần Thị Mai Thông 13QLCN 8.2 0 8.2 90 GIỎI 450000

1.18E+08 Nguyễn Thị Thanh Nga 13QLCN 8.2 0 8.2 89 GIỎI 450000

1.18E+08 Trần Ngọc Diễm 13QLCN 8.0 0.2 8.2 89 GIỎI 450000

1.18E+08 Nguyễn Thị Hà My 13QLCN 8.1 0 8.1 89 GIỎI 450000

1.18E+08 Đoàn Thị Hà Ny 14KX1 8.5 0 8.5 84 GIỎI 450000

1.18E+08 Đinh Thượng Nha 14KX1 8.4 0 8.4 85 GIỎI 450000

1.18E+08 Mạc Thị Vy 14KX1 8.1 0.2 8.3 89 GIỎI 450000



1.18E+08 Lê Thị Thuận Yến 14KX1 8.2 0 8.2 84 GIỎI 450000

1.18E+08 Bùi Thị Thiên Ngân 14KX1 8.0 0.2 8.2 87 GIỎI 450000

1.18E+08 Lê Thị Như Quyên 14QLCN 8.1 0.3 8.4 91 GIỎI 450000

1.18E+08 Phan Thị Tú Ân 14QLCN 8.1 0.2 8.3 88 GIỎI 450000

1.18E+08 Hà Thuỳ Linh 15KX1 8.7 0 8.7 85 GIỎI 450000

1.18E+08 Vũ Thị Thùy Dung 15KX1 8.0 0.3 8.3 93 GIỎI 450000

1.18E+08 Hoàng Thị Ngọc 15KX1 8.2 0 8.2 85 GIỎI 450000

1.18E+08 Hà Thúc Huy 15QLCN 8.2 0.3 8.5 95 GIỎI 450000


